
*Mã phòng trên Teams: CDR243_ANH01 Ngoại ngữ: Anh văn

*Thí sinh có mặt trước khi bắt đầu ca thi 30 phút Ngày thi: 26/05/2024

TT Mã sinh viên Ngành Mã đề thi Ký tên

1 443209 Lê Thị Hà Anh Luật chất lượng cao

2 443321 Đào Ngọc My Luật chất lượng cao

3 453304 Trần Vũ Giang Nam Luật chất lượng cao

4 453306 Tôn Thất Vương Anh Luật chất lượng cao

5 453318 Nguyễn Thị Phương Thảo Luật chất lượng cao

6 453325 Vũ Thị Mỹ Linh Luật chất lượng cao

7 453326 Hà Minh Phương Luật chất lượng cao

8 453404 Nguyễn Đức Toàn Luật chất lượng cao

9 453406 Nguyễn Minh Quân Luật chất lượng cao

10 453413 Đoàn Thảo Ngọc Luật chất lượng cao

11 453416 Nguyễn Quỳnh Trang Luật chất lượng cao

12 453417 Nguyễn Thị Ngọc Chi Luật chất lượng cao

13 453427 Nguyễn Hà Linh Luật chất lượng cao

14 453444 Nguyễn Cửu Đức Khánh Luật chất lượng cao

15 453501 Nguyễn Thị Thuỳ Linh Luật chất lượng cao

16 453505 Hoàng Văn Khoa Luật chất lượng cao

17 453510 Hoàng Bảo Trâm Luật chất lượng cao

18 453511 Bùi Phương Linh Luật chất lượng cao

19 453518 Trần Trung Kiên Luật chất lượng cao

20 453525 Vũ Minh Đức Luật chất lượng cao

21 453526 Trần Đức Thịnh Luật chất lượng cao

22 453533 Mai Nguyễn Cát Tường Luật chất lượng cao

23 453535 Nguyễn Thị Thùy Trang Luật chất lượng cao

24 453537 Mai Đức Anh Tú Luật chất lượng cao

25 453538 Vũ Phương Thảo Luật chất lượng cao

26 453544 Trần Ngọc Minh Châu Luật chất lượng cao

27 453545 Nguyễn Ngọc Bích Luật chất lượng cao

28 453546 Nguyễn Mai Hà Luật chất lượng cao

29 453606 Đặng Ngọc ánh Luật chất lượng cao

30 453607 Vũ Diệu Linh Luật chất lượng cao

31 453608 Nguyễn Trà My Luật chất lượng cao

32 453616 Vũ Diệp Linh Luật chất lượng cao

33 453622 Nguyễn Huy Thành Luật chất lượng cao

34 453624 Nguyễn Quốc Huy Luật chất lượng cao

35 453625 Đoàn Duy Chiến Luật chất lượng cao

36 453628 Ngô Thanh Hằng Luật chất lượng cao

37 453632 Dương Thu Hằng Luật chất lượng cao

38 453634 Nguyễn Lý Thu Thảo Luật chất lượng cao

39 453646 Trần Xuân Đạt Luật chất lượng cao

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

HĐ THI CĐRNN

PHÒNG THI 1

Họ và tên

Ca thi từ 7h45' đến 10h45'
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TT Mã sinh viên Ngành Mã đề thi Ký tênHọ và tên

40 453647 Lương Quang Thái Luật chất lượng cao

41 452908 Bùi Phương Anh Luật Thương mại quốc tế

42 452909 Nguyễn Thị Vân Luật Thương mại quốc tế

43 452913 Đào Khánh Toàn Luật Thương mại quốc tế

44 452916 Dương Thị Hồng Nhung Luật Thương mại quốc tế

45 452918 Nguyễn Hồng ánh Luật Thương mại quốc tế

46 452924 Trương Giang Anh Luật Thương mại quốc tế

47 452926 Trần Nhật Hạ Luật Thương mại quốc tế

48 452931 Phạm Quang Hưng Luật Thương mại quốc tế

49 452932 Mai Vũ Thùy Linh Luật Thương mại quốc tế

50 452941 Phan Bảo Ngọc Luật Thương mại quốc tế

51 452953 Đinh Quốc Anh Luật Thương mại quốc tế

52 453004 Trần Khánh Huyền Luật Thương mại quốc tế

53 453009 Đỗ Minh Nguyệt Luật Thương mại quốc tế

54 453022 Nguyễn Ngọc Mai Luật Thương mại quốc tế

55 453035 Nguyễn Thu Thuỷ Luật Thương mại quốc tế

56 453036 Trịnh Trí Đức Luật Thương mại quốc tế

57 453046 Nguyễn Phương Thảo Luật Thương mại quốc tế

58 453048 Phạm Vũ Lan Anh Luật Thương mại quốc tế

59 453050 Chử Phương Anh Luật Thương mại quốc tế

60 453056 Phạm Phú An Luật Thương mại quốc tế

61 433102 Dương Vũ Hoài Nam Ngôn ngữ Anh

62 453104 Đỗ Trần Trà My Ngôn ngữ Anh

63 453113 Tống Khánh Linh Ngôn ngữ Anh

64 453124 Nguyễn Sỹ Bảo Sơn Ngôn ngữ Anh

65 453139 Trần Hoàng Ân Ngôn ngữ Anh

66 453140 Nguyễn Trần Huyền Anh Ngôn ngữ Anh

67 453151 Ngô Ngọc Dương Ngôn ngữ Anh

68 453202 Phạm Thị Hà Trang Ngôn ngữ Anh

69 453206 Lê Anh Đức Ngôn ngữ Anh

70 453207 Vũ Ngọc Đông Ngôn ngữ Anh

71 453214 Lê Cát Quỳnh Trang Ngôn ngữ Anh

72 453225 Nguyễn Thùy Dương Ngôn ngữ Anh

73 453232 Nguyễn Thị Như Quỳnh Ngôn ngữ Anh

74 453237 Nguyễn Thị Thanh Thảo Ngôn ngữ Anh

75 453246 Đỗ Hà Mi Ngôn ngữ Anh

76 453256 Trần Huyền Thương Ngôn ngữ Anh

Tổng số: ..... Thí sinh     Số thi sinh chính thức dự thi: ..... Số bài thi: ..... Số tờ: ......

Các mã sinh viên vắng thi: ................................................................................................... 

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai

HỘI ĐỒNG THI CĐRNN

Ca thi từ 13h45' đến 16h45'
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*Mã phòng trên Teams: CDR243_ANH02 Ngoại ngữ: Anh văn

*Thí sinh có mặt trước khi bắt đầu ca thi 30 phút Ngày thi: 26/05/2024

TT Mã sinh viên Ngành Mã đề thi Ký tên

1 422126 Nguyễn Thị Minh Ngọc Luật

2 430124 Hà Hoàng Ngọc Anh Luật

3 430364 Hoàng Quốc Lâm Luật

4 430811 Phạm Văn Quân Luật

5 430834 Lục Quốc Long Luật

6 431756 Nguyễn Đức Phương Luật

7 440259 Đỗ Thế Anh Luật

8 440401 Cao Đại Mạnh Luật

9 441109 Đào Như Quỳnh Luật

10 441465 Triệu Quang Hà Luật

11 441524 Nguyễn Thị Thu Huyền Luật

12 441641 Vũ Ngọc Anh Luật

13 441645 Triệu Thị Thu Hà Luật

14 441647 Trần Châu Loan Luật

15 450101 Vũ Đức Huy Luật

16 450111 Nguyễn Thị Phương Anh Luật

17 450115 Nguyễn Văn Phúc Luật

18 450116 Nguyễn Thành Long Luật

19 450138 Dương Doãn Lâm Luật

20 450152 Lâm Kim Cúc Luật

21 450156 Vy Hoài Phương Luật

22 450209 Nguyễn Phúc Bảo Giang Luật

23 450215 Lò Nguyễn Huyền Trang Luật

24 450217 Đinh Thị Hậu Luật

25 450225 Dương Thùy Trang Luật

26 450230 Thái Quỳnh Anh Luật

27 450232 Vũ Ngọc Nam Luật

28 450243 Lê Thùy Dương Luật

29 450247 Trần Ngọc ánh Luật

30 450256 Đỗ Thành Long Luật

31 450310 Tạ Thùy Dương Luật

32 450324 Nguyễn Giáng My Luật

33 450345 Vũ Tiến Dũng Luật

34 450347 Nguyễn Phương Anh Luật

35 450509 Trần Anh Đức Luật

36 450513 Nguyễn Thành Trung Luật

37 450514 Lê Anh Tuấn Luật

38 450515 Nguyễn Thị Tuyết Luật

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

HĐ THI CĐRNN

PHÒNG THI 2

Họ và tên

Ca thi từ 7h45' đến 10h45'

Ca thi từ 13h45' đến 16h45'
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TT Mã sinh viên Ngành Mã đề thi Ký tênHọ và tên

39 450522 Trần Văn Hậu Luật

40 450530 Nguyễn Minh Hòa Luật

41 450532 Trần Thanh Hương Luật

42 450543 Tống Thu Huyền Luật

43 450643 Đỗ Việt Hà Luật

44 450653 Lý Hồng Thanh Luật

45 450654 Nguyễn Thị Minh Thi Luật

46 450703 Hoàng Linh Nga Luật

47 450740 Hà Quốc Phong Luật

48 450742 Ngụy Đỗ Quyên Luật

49 450753 Bá Thị Bảo Trâm Luật

50 450854 Lã Như Quỳnh Luật

51 450933 Nguyễn Doãn Doanh Luật

52 450945 Đỗ Thị Phương Anh Luật

53 450953 Hoàng Thành Đạt Luật

54 451034 Nguyễn Văn Nam Luật

55 451111 Lương Nguyễn Tường Vy Luật

56 451121 Bùi Ngọc Tuấn Luật

57 451134 Tẩn Linh Thư Luật

58 451147 Hà Đức Huy Luật

59 451148 Lương Hữu Kiên Luật

60 451149 Trần Huy Vũ Luật

61 451152 Lê Nguyễn Thành Vinh Luật

62 451157 Hà Huy Tuấn Luật

63 451202 Phạm Thị Ngọc Lan Luật

64 451203 Nguyễn Quỳnh Nga Luật

65 451211 Nguyễn Thị Đoan Trang Luật

66 451219 Văn Đức Trung Luật

67 451225 Phan Việt Anh Luật

68 451239 Nguyễn Thị Loan Luật

69 451240 Phạm Tăng Hiếu Luật

70 451244 Mạc Thị Như Quỳnh Luật

71 451245 Nguyễn Lê Hưng Luật

Tổng số: ..... Thí sinh     Số thi sinh chính thức dự thi: ..... Số bài thi: ..... Số tờ: ......

Các mã sinh viên vắng thi: ................................................................................................... 

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai

HỘI ĐỒNG THI CĐRNN
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*Mã phòng trên Teams: CDR243_ANH03 Ngoại ngữ: Anh văn

*Thí sinh có mặt trước khi bắt đầu ca thi 30 phút Ngày thi: 26/05/2024

TT Mã sinh viên Ngành Mã đề thi Ký tên

1 451248 Trương Quỳnh Anh Luật

2 451252 Nguyễn Linh Chi Luật

3 451303 Vũ Phương Thảo Luật

4 451311 Trương Minh Đức Luật

5 451329 Hoàng Ngọc Huyền Luật

6 451338 Lâm Thị Hằng Luật

7 451340 Huỳnh Thu Trang Luật

8 451406 Hà Hữu Thắng Luật

9 451422 Lê Thế Bằng Luật

10 451449 Hoàng Thị Thu Huyền Luật

11 451454 Nguyễn Vũ Hiện Luật

12 451609 Nguyễn Đình Tùng Luật

13 451626 Nguyễn Thị Phương Anh Luật

14 451635 Lê Hồng Hương Luật

15 451637 Đặng Thị Cúc Luật

16 451644 Hoàng Thị Mỹ Duyên Luật

17 451651 Nguyễn Quỳnh Hoa Luật

18 451713 Trần Minh Tuấn Luật

19 451723 Đinh Chí Chung Luật

20 451725 Nguyễn Thị Thủy Luật

21 451730 Đặng Đức Tâm Luật

22 451732 Nguyễn Việt Linh Luật

23 451738 Hoàng Văn Đoàn Luật

24 451742 Vũ Thị Thu Phương Luật

25 451750 Nguyễn Đặng Thái Sơn Luật

26 451809 Lê Trung Hiếu Luật

27 451813 Nguyễn Gia Khánh Luật

28 451818 Lê Minh Dương Luật

29 451823 Hoàng Anh Tú Luật

30 451824 Trần Văn Cường Luật

31 451827 Nghiêm Minh Phú Luật

32 451832 Nguyễn Thị Thu Hà Luật

33 451834 Nguyễn Thị Huyền Trang Luật

34 451837 Đặng Trần Tâm Qúy Luật

35 451847 Đỗ Thị Hoàng Diệu Luật

36 451849 Hoàng Thùy Dương Luật

37 451851 Phạm Đình Hải Luật

38 451852 Đỗ Công Thành Luật

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

HĐ THI CĐRNN

PHÒNG THI 3

Họ và tên

Ca thi từ 7h45' đến 10h45'

Ca thi từ 13h45' đến 16h45'
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TT Mã sinh viên Ngành Mã đề thi Ký tênHọ và tên

39 451853 Nguyễn Huy Nam Luật

40 451855 Lê Thủy Trúc Luật

41 451906 Hoàng Thị Ngọc Mai Luật

42 451912 Nguyễn Thành Trung Luật

43 451913 Nguyễn Thái Vũ Luật

44 451927 Nguyễn Đức Hải Long Luật

45 451931 Hoàng Thu Hà Luật

46 451940 Nguyễn Kiều Linh Luật

47 451947 Bùi Tuấn Thành Luật

48 452032 Nguyễn Lê Khanh Luật

49 452038 Chu Bích Ngọc Luật

50 452039 Nguyễn Thị Linh Chi Luật

51 452041 Phạm Thị Xuân Huyền Luật

52 452054 Nguyễn Ngọc Phương Anh Luật

53 452103 Nguyễn Thị Chúc Luật

54 452111 Nguyễn Thị Hà My Luật

55 452117 Lưu Tuấn Quang Luật

56 452118 Nguyễn Thị Phương Thảo Luật

57 452208 Dương Thị Mỹ Lệ Luật

58 452228 Lê Hải Đăng Luật

59 452237 Lê Thị Yến Luật

60 453702 Phạm Thang Thái An Luật

61 453703 Nguyễn Duy Anh Luật

62 453706 Thịnh Tuấn Anh Luật

63 4537103 Phạm Trung Hiếu Luật

64 4537112 Lê Nguyễn Nhật Phong Luật

65 4537115 Triệu Văn Sơn Luật

66 4537118 Tạ Như Thảo Luật

67 4537124 Lê Thanh Tới Luật

68 453725 Đặng Thế Huy Luật

69 453726 Trần Thị Huyền Luật

70 453730 Nguyễn Trung Kiên Luật

71 453739 Nguyễn Kiều Mai Luật

Tổng số: ..... Thí sinh     Số thi sinh chính thức dự thi: ..... Số bài thi: ..... Số tờ: ......

Các mã sinh viên vắng thi: ................................................................................................... 

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai

HỘI ĐỒNG THI CĐRNN
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*Mã phòng trên Teams: CDR243_ANH04 Ngoại ngữ: Anh văn

*Thí sinh có mặt trước khi bắt đầu ca thi 30 phút Ngày thi: 26/05/2024

TT Mã sinh viên Ngành Mã đề thi Ký tên

1 453742 Chu Thanh Nga Luật

2 453754 Trần Hậu Phúc Luật

3 453755 Dương Văn Phương Luật

4 453758 Nguyễn Ngọc Quý Luật

5 453770 Lê Thị Bích Trâm Luật

6 453771 Huỳnh Lan Trinh Luật

7 453781 Phan Dương Minh ánh Luật

8 453782 Vũ Thị Mỹ An Luật

9 453790 Văn Tiến Đạt Luật

10 453791 Dương Văn Dũng Luật

11 453796 Đặng Quỳnh Giao Luật

12 453798 Trịnh Nguyễn Ngọc Hà Luật

13 442416 Lương Thế Cường Luật Kinh tế

14 452302 Nguyễn Như Quỳnh Luật Kinh tế

15 452304 Nguyễn Phương Mai Luật Kinh tế

16 452315 Đào Văn Hùng Luật Kinh tế

17 452358 Phạm Thu Hà Phương Luật Kinh tế

18 452401 Chu Thị Minh Thu Luật Kinh tế

19 452403 Nguyễn Thị Tâm Luật Kinh tế

20 452426 Trần Thảo Hiền Luật Kinh tế

21 452432 Hoàng Việt Anh Luật Kinh tế

22 452436 Nguyễn Minh Trang Luật Kinh tế

23 452447 Thái Thị Cẩm Chi Luật Kinh tế

24 452451 Hà Trịnh Trung Luật Kinh tế

25 452457 Kim Hồng Hiếu Luật Kinh tế

26 452462 Trương Thị Thùy Dương Luật Kinh tế

27 452465 Vũ Quang Trung Luật Kinh tế

28 452501 Nguyễn Thị Nhã Phương Luật Kinh tế

29 452512 Nguyễn Thị Linh Chi Luật Kinh tế

30 452514 Phan Thị Hương Thảo Luật Kinh tế

31 452519 Đỗ Minh Khánh Luật Kinh tế

32 452526 Đinh Thị Hồng Quyên Luật Kinh tế

33 452550 Hoàng Linh Hương Luật Kinh tế

34 452552 Lê Kiến Quân Luật Kinh tế

35 452553 Hạ Thị Dung Luật Kinh tế

36 452555 Nguyễn Ngọc ánh Luật Kinh tế

37 452602 Hà Thị Hùy Luật Kinh tế

38 452605 Lê Thị Thu Hà Luật Kinh tế

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

HĐ THI CĐRNN

PHÒNG THI 4

Họ và tên

Ca thi từ 7h45' đến 10h45'

Ca thi từ 13h45' đến 16h45'
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TT Mã sinh viên Ngành Mã đề thi Ký tênHọ và tên

39 452608 Nguyễn Lê Khánh Hương Luật Kinh tế

40 452610 Trần Ngọc Mai Luật Kinh tế

41 452611 Nguyễn Ngọc Quỳnh Luật Kinh tế

42 452616 Đỗ Bích Thủy Luật Kinh tế

43 452617 Nguyễn Thị Huệ Luật Kinh tế

44 452619 Lê Thị Mai Anh Luật Kinh tế

45 452621 Nguyễn Thảo Nhung Luật Kinh tế

46 452635 Mai Thị Quỳnh Trang Luật Kinh tế

47 452636 Phạm Hồng Dương Luật Kinh tế

48 452647 Lê Mai Hương Luật Kinh tế

49 452707 Lương Thị Huyền Luật Kinh tế

50 452720 Đỗ Thành Thắng Luật Kinh tế

51 452725 Đỗ Thị Mai Hạnh Luật Kinh tế

52 452729 Đỗ Thị Quỳnh Trang Luật Kinh tế

53 452741 Nguyễn Kinh Hân Luật Kinh tế

54 452742 Trương Tuấn Đạt Luật Kinh tế

55 452753 Nguyễn Thị Huyền Trang Luật Kinh tế

56 452807 Vũ Hồng Ngân Luật Kinh tế

57 452813 Nguyễn Hồng Quang Minh Luật Kinh tế

58 452814 Hứa Tuấn Nghĩa Luật Kinh tế

59 452816 Nguyễn Hà Thu Luật Kinh tế

60 452818 Nguyễn Bảo Phúc Luật Kinh tế

61 452823 Lò Thị Phương Thảo Luật Kinh tế

62 452825 Vũ Minh Ngọc Luật Kinh tế

63 452833 Bùi Đình Khiêm Luật Kinh tế

64 452842 Hoàng Thị Thúy Quỳnh Luật Kinh tế

65 452843 Lê Thị Khánh Chi Luật Kinh tế

66 452846 Trần Khánh Linh Luật Kinh tế

67 452853 Nguyễn Thùy Dương Luật Kinh tế

68 452855 Nguyễn Phương ánh Luật Kinh tế

69 452860 Nguyễn Thị Hoài An Luật Kinh tế

70 452861 Lê Hoàng Thanh Mai Luật Kinh tế

71 452865 Lê Phương Thảo Luật Kinh tế

Tổng số: ..... Thí sinh     Số thi sinh chính thức dự thi: ..... Số bài thi: ..... Số tờ: ......

Các mã sinh viên vắng thi: ................................................................................................... 

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai

HỘI ĐỒNG THI CĐRNN
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*Mã nhóm trên Teams: CDR243_NGA01 Ngoại ngữ: Nga văn

*Thí sinh có mặt trước khi bắt đầu ca thi 30 phút Ngày thi: 26/05/2024

TT Mã sinh viên Ngành Mã đề thi Ký tên

1 402329 Vũ Thị Xuân Luật

2 450139 Lý Thị Mai Anh Luật

3 450227 Phạm Kiều Oanh Luật

4 450815 Lương Hà Phương Luật

5 452736 Tòng Thị Thẩm Luật Kinh tế

Tổng số: ..... Thí sinh     Số thi sinh chính thức dự thi: ..... Số bài thi: ..... Số tờ: ......

Các mã sinh viên vắng thi: ................................................................................................... 

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai

HỘI ĐỒNG THI CĐRNN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

HĐ THI CĐRNN

PHÒNG THI 5

Họ và tên

Ca thi từ 7h45' đến 10h45'
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*Mã nhóm trên Teams: CDR243_TRUNG01 Ngoại ngữ: Trung văn

*Thí sinh có mặt trước khi bắt đầu ca thi 30 phút Ngày thi: 26/05/2024

TT Mã sinh viên Ngành Mã đề thi Ký tên

1 430836 Bùi Hoàng My Luật

2 440229 Hà Thị Thái Luật

3 440911 Nguyễn Linh Chi Luật

4 450750 Giàng Páo Đông Luật

5 450807 Trần Minh Anh Luật

6 450956 Vàng Thị Pình Luật

7 451307 Vi Như Quỳnh Luật

8 451711 Vũ Thị Vân Anh Luật

9 452018 Dương Thị Phương Luật

10 452445 Lý Mai Anh Luật Kinh tế

11 452508 Lương Thị Dịu Luật Kinh tế

12 452805 Ma Thị Lệ Thảo Luật Kinh tế

13 452806 Ma Thị Huyền Trang Luật Kinh tế

Tổng số: ..... Thí sinh     Số thi sinh chính thức dự thi: ..... Số bài thi: ..... Số tờ: ......

Các mã sinh viên vắng thi: ................................................................................................... 

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai

HỘI ĐỒNG THI CĐRNN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

HĐ THI CĐRNN

PHÒNG THI 6

Họ và tên

Ca thi từ 7h45' đến 10h45'
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